
  

Phụ lục 1: Danh mục 

sách giáo khoa lớp 9 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM 

TRƯỜNG PTDTNT ĐĂK TÔ 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

 

TT 

 

Tên sách 

 

Chủ biên 

 

Nhà xuất bản 

 

 

1 

Ngữ văn 9, tập một 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) 

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

Ngữ văn 9, tập hai 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

 

 

2 

Toán 9, tập một 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) 

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

Toán 9, tập hai 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

 

3 
Tiếng Anh 9 

Right on! 

 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 

 

Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam 

 

 

 

5 

 

 

Khoa học tự nhiên 9 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

 

 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) 

 

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

 

 

 

6 

 

 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Cánh Diều) 

 

 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thế Bình 

(Chủ biên phần Lịch sử); Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Thị Trang Thanh (Chủ biên phần Địa lí). 

 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm) 



 

 

 

7 

 

Giáo dục công dân 9 

(Cánh diều) 

 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên). 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam (VEPIC); (Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại học Huế) 

 

9 
Âm nhạc 9 

(Cánh diều) 

 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên). 

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam (VEPIC); (Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại học Huế) 

 

10 
Mĩ thuật 9 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên). 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

 

11 
Tin học 9 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên). 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

 

12 

 

Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn 

Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

 

13 

Công nghệ 9 - Mô đun Lắp đặt mạng 

điện trong nhà (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên). 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

 

 

14 

 

Giáo dục thể chất 9 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

 

 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên). 

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

 

15 

Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 

9 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ biên). 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 



 

 

Phụ lục 2: Danh mục sách giáo khoa lớp 10 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM TRƯỜNG 

PTDTNT ĐĂK TÔ 

THÔNG TIN SÁCH GIÁO KHOA - LỚP 10 NĂM HỌC: 2024-2025 
 

 

 

TT 

 

Tổ hợp 

môn 

 

 

TT 

 

 

Môn 

Thuộc môn 

học 

 

 

Bộ sách 

 

 

Chủ biên/Tổng chủ biên 

 

 

Nhà xuất bản 

 

Số 

lượng 

sách 

 

 

Chuyên 

đề 

 

 

Ghi chú 
Môn 

bắt 

buộc 

Môn 

lựa 

chọn 

  1 Toán x  Kết nối tri thức Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1 1  

  2 Văn x  Cánh Diều Bùi Minh Đức Đại học Sư phạm 1   

  3 Tiếng Anh x  Global Success Vũ Hải Hà Giáo dục Việt Nam 1   

  4 GDTC x  Kết nối tri thức Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt Nam 1   

  

Nhóm 1801: 

5 GDQP x  Kết nối tri thức Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 1   

Riêng 
6 Lịch sử x  Cánh diều Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm 1  

1 
Vật lí, Hóa 

học, Tin 

sách 

Toán và 
7 TN-HN x  Kết nối tri thức Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam 1  

8 GDĐP x   Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1  
 học, Âm Ngữ văn 

9 Vật lí  x Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành Vinh Giáo dục Việt Nam 1 1  nhạc có 2 tập 

  10 Hóa học  x Chân trời sáng tạo Cao Cự Giác Đại học Sư phạm 1 1  

  
11 

Tin học  
x Kết nối tri thức Phạm Thế Long Giáo dục Việt Nam 1 

  

  (tin học ứng dụng)  

  12 Âm nhạc  x Cánh diều Nguyễn Hoàng Hậu Đại học Sư phạm 1   

   TỔNG 8 4    12 3  

  1 Toán x  Kết nối tri thức Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1   

  2 Văn x  Cánh Diều Bùi Minh Đức Đại học Sư phạm 1   

  3 Tiếng Anh x  Global Success Vũ Hải Hà Giáo dục Việt Nam 1   

  4 GDTC x  Kết nối tri thức Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt Nam 1   

  5 GDQP x  Kết nối tri thức Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 1   



 

 Nhóm 1802: 6 Lịch sử x  Cánh diều Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm 1  Riêng 

 Vật lí, Hóa 7 TN-HN x  Kết nối tri thức Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam 1  sách 

2 học, Sinh Toán và 8 GDĐP x   Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1  

 học, Mĩ Ngữ văn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Vật lí  x Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành Vinh Giáo dục Việt Nam 1 1 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nông 

 
thuật 

10 Sinh học  x Chân trời sáng tạo Tống Xuân Tám Giáo dục Việt Nam 1 1 
có 2 tập 

11 Hóa học  x Chân trời sáng tạo Cao Cự Giác Đại học Sư phạm 1 1 

 

12 

Mĩ thuật 

(Hội họa, Điêu khắc, 

thời trang, Kiến trúc) 

  

x 

 

Kết nối tri thức 

 

Đinh Gia Lê 

 

Giáo dục Việt Nam 

 

4 

 

 TỔNG 8 4    15 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Nhóm 1803: 

Địa lý, Tin 

học, Công 

nghệ (định 

hướng công 

nghiệp), 

Giáo dục 

KT-PL 

1 Toán x  Kết nối tri thức Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1   

 

 

 

 

 

 

Riêng 

sách 

Toán và 

Ngữ văn 

có 2 tập. 

2 Văn x  Cánh Diều Bùi Minh Đức Đại học Sư phạm 1 1 

3 Tiếng Anh x  Global Success Vũ Hải Hà Giáo dục Việt Nam 1  

4 GDTC x  Kết nối tri thức Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt Nam 1  

5 GDQP x  Kết nối tri thức Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 1  

6 Lịch sử x  Cánh diều Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm 1 1 

7 HĐTN-HN x  Kết nối tri thức Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam 1  

8 GDĐP x   Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1  

9 GDKT&PL  x Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại học Huế 1  

10 Địa lí  x Cánh diều Lê Thông Đại học Sư phạm 1 1 

11 
Tin học 

(tin học ứng dụng) 

 
x Kết nối tri thức Phạm Thế Long Giáo dục Việt Nam 1 

 

 

12 

Công nghệ 

(Thiết kế và công 

nghệ) 

  

x 

 

Kết nối tri thức 

 

Lê Huy Hoàng 

 

Giáo dục Việt Nam 

 

1 

 

 TỔNG 8 4    15 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Nhóm 1804: 

Địa lý, Sinh, 

Giáo dục 

KT-PL, 

Công nghệ 

(định hướng 

1 Toán x  Kết nối tri thức Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1   

 

 

 

 

Riêng 

sách 

Toán và 

Ngữ văn 

có 2 tập. 

2 Văn x  Cánh Diều Bùi Minh Đức Đại học Sư phạm 1 1 

3 Tiếng Anh x  Global Success Vũ Hải Hà Giáo dục Việt Nam 1  

4 GDTC x  Kết nối tri thức Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt Nam 1  

5 GDQP x  Kết nối tri thức Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 1  

6 Lịch sử x  Cánh diều Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm 1 1 

7 HĐTN-HN x  Kết nối tri thức Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam 1  

8 GDĐP x   Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1  

9 Địa lí  x Cánh diều Lê Thông Đại học Sư phạm 1 1 

 



 

 
nghiệp) 

10 GDKT&PL  x Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại học Huế 1   

11 
Công nghệ 

(trồng trọt) 

 
x Kết nối tri thức Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam 1 

 

12 Sinh học  x Chân trời sáng tạo Tống Xuân Tám Giáo dục Việt Nam 1  

 TỔNG 8 4    12 3 

 

  

Phụ lục 3: Danh mục sách giáo khoa lớp 11 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM TRƯỜNG 

PTDTNT ĐĂK TÔ 

THÔNG TIN SÁCH GIÁO KHOA - LỚP 11 NĂM HỌC: 2024-2025 
 

 

 

TT 

 

Tổ hợp 

môn 

 

 

TT 

 

 

Môn 

Thuộc môn 

học 

 

 

Bộ sách 

 

 

Chủ biên/Tổng chủ biên 

 

 

Nhà xuất bản 

 

Số 

lượng 

sách 

 

 

Chuyên 

đề 

 

 

Ghi chú Môn 

bắt 

buộc 

Môn 

lựa 

chọn 

  1 Toán x  Kết nối tri thức Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1 1  

  2 Văn x  Cánh Diều Bùi Minh Đức Đại học Sư phạm 1   

  3 Tiếng Anh x  Global Success Vũ Hải Hà Giáo dục Việt Nam 1   

  4 GDTC x  Kết nối tri thức Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt Nam 1   

  

Lớp 11A 

5 GDQP x  Kết nối tri thức Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 1   

Riêng 6 Lịch sử x  Cánh diều Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm 1  

1 
Vật lí, 

Hóa học, 

sách 

Toán và 
7 TN-HN x  Kết nối tri thức Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam 1  

8 GDĐP x   Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1  
 Tin học, Ngữ văn 

9 Vật lí  x Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành Vinh Giáo dục Việt Nam 1 1  Âm nhạc có 2 tập 

  10 Hóa học  x Chân trời sáng tạo Cao Cự Giác Đại học Sư phạm 1 1  

  
11 

Tin học  
x Kết nối tri thức Phạm Thế Long Giáo dục Việt Nam 1 

  

  (tin học ứng dụng)  

  12 Âm nhạc  x Cánh diều Nguyễn Hoàng Hậu Đại học Sư phạm 1   

   TỔNG 8 4    12 3  

  1 Toán x  Kết nối tri thức Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1   



 

  2 Văn x  Cánh Diều Bùi Minh Đức Đại học Sư phạm 1 1  

  3 Tiếng Anh x  Global Success Vũ Hải Hà Giáo dục Việt Nam 1   

  4 GDTC x  Kết nối tri thức Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt Nam 1   

  5 GDQP x  Kết nối tri thức Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 1   

 Lớp 11B 6 Lịch sử x  Cánh diều Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm 1  Riêng 

 Vật lí, 7 TN-HN x  Kết nối tri thức Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam 1  sách 

2 Sinh học, Toán và 8 GDĐP x   Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1  
 GDKT-PL, Ngữ văn 9 Vật lí  x Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành Vinh Giáo dục Việt Nam 1  



 

 

 
Mĩ thuật 

10 Sinh học  x Chân trời sáng tạo Tống Xuân Tám Giáo dục Việt Nam 1 1 
có 2 tập 

11 GDKT-PL  x Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại học Huế 1 1 

 

12 

Mĩ thuật 

(Hội họa, Điêu khắc, 

thời trang, Kiến trúc) 

  

x 

 

Kết nối tri thức 

 

Đinh Gia Lê 

 

Giáo dục Việt Nam 

 

4 

 

 TỔNG 8 4    15 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 11C 

Sinh học, 

Địa lý, 

Tin học, 

Mĩ thuật 

1 Toán x  Kết nối tri thức Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1   

 

 

 

 

 

 

Riêng 

sách 

Toán và 

Ngữ văn 

có 2 tập. 

2 Văn x  Cánh Diều Bùi Minh Đức Đại học Sư phạm 1 1 

3 Tiếng Anh x  Global Success Vũ Hải Hà Giáo dục Việt Nam 1  

4 GDTC x  Kết nối tri thức Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt Nam 1  

5 GDQP x  Kết nối tri thức Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 1  

6 Lịch sử x  Cánh diều Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm 1 1 

7 TN-HN x  Kết nối tri thức Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam 1  

8 GDĐP x   Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1  

9 Sinh học  x Chân trời sáng tạo Tống Xuân Tám Giáo dục Việt Nam 1  

10 Địa lí  x Cánh diều Lê Thông Đại học Sư phạm 1 1 

11 
Tin học 

(tin học ứng dụng) 

 
x Kết nối tri thức Phạm Thế Long Giáo dục Việt Nam 1 

 

 

12 

Mĩ thuật 

(Hội họa, Điêu khắc, 

thời trang, Kiến trúc) 

  

x 

 

Kết nối tri thức 

 

Đinh Gia Lê 

 

Giáo dục Việt Nam 

 

4 

 

 TỔNG 8 4    15 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Lớp 11D 

Địa lí, 

GDKT&PL 

Công nghệ, 

Âm nhạc 

1 Toán x  Kết nối tri thức Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1   

 

 

 

 

Riêng 

sách 

Toán và 

Ngữ văn 

có 2 tập. 

2 Văn x  Cánh Diều Bùi Minh Đức Đại học Sư phạm 1 1 

3 Tiếng Anh x  Global Success Vũ Hải Hà Giáo dục Việt Nam 1  

4 GDTC x  Kết nối tri thức Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt Nam 1  

5 GDQP x  Kết nối tri thức Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 1  

6 Lịch sử x  Cánh diều Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm 1 1 

7 TN-HN x  Kết nối tri thức Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam 1  

8 GDĐP x   Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1  

9 Địa lí  x Cánh diều Lê Thông Đại học Sư phạm 1 1 



 

  10 GDKT&PL  x Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại học Huế 1   

11 
Công nghệ 

(trồng trọt) 

 
x Kết nối tri thức Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam 1 

 

12 Âm nhạc  x Cánh diều Nguyễn Hoàng Hậu Đại học Sư phạm 1  

 TỔNG 8 4    12 3 

 

 

 

Phụ lục 4: Danh mục sách giáo khoa lớp 12 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM 

TRƯỜNG PTDTNT ĐĂK TÔ 

THÔNG TIN SÁCH GIÁO KHOA - LỚP 12 NĂM HỌC: 2024-2025 
 

 

 

TT 

 

Tổ hợp 

môn 

 

 

TT 

 

 

Môn 

Thuộc 

môn học 

 

 

Bộ sách 

 

 

Chủ biên/Tổng chủ biên 

 

 

Nhà xuất bản 

 

Số 

lượng 

sách 

 

 

Chuyên 

đề 

 

 

Ghi chú Môn 

bắt 

buộc 

Môn 

lựa 

chọn 

  1 Toán x  Kết nối tri thức Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1 1  

  2 Văn x  Cánh Diều Bùi Minh Đức Đại học Sư phạm 1   

  3 Tiếng Anh x  Global Success Vũ Hải Hà Giáo dục Việt Nam 1   

  4 GDTC x  Kết nối tri thức Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt Nam 1   

  5 GDQP x  Kết nối tri thức Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 1   

 

1 

Lớp 12A: 

Vật lí, 

6 Lịch sử x  Cánh diều Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm 1  
Riêng 

sách 7 TN-HN x  Kết nối tri thức Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam 1  

 Hóa học, 8 GDĐP x   Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1  Toán và 

 Tin học, Ngữ văn 9 Vật lí  x Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành Vinh Giáo dục Việt Nam 1 1 
 Công nghệ có 2 tập 

10 Hóa học  x Chân trời sáng tạo Cao Cự Giác Đại học Sư phạm 1 1 

  
11 

Tin học  
x Kết nối tri thức Phạm Thế Long Giáo dục Việt Nam 1 

  

  (tin học ứng dụng)  

  Công nghệ    



 

  
12 

(trồng trọt) 
x Kết nối tri thức Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam 1 

 

   TỔNG 8 4    12 3  

  1 Toán x  Kết nối tri thức Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1   

2 Văn x  Cánh Diều Bùi Minh Đức Đại học Sư phạm 1 1 

3 Tiếng Anh x  Global Success Vũ Hải Hà Giáo dục Việt Nam 1  

4 GDTC x  Kết nối tri thức Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt Nam 1  



 

 

  5 GDQP x  Kết nối tri thức Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 1   

 Lớp 12B 6 Lịch sử x  Cánh diều Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm 1  Riêng 

 Vật lí, 7 TN-HN x  Kết nối tri thức Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam 1  sách 

2 Địa lý, Toán và 8 GDĐP x   Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1  
 Âm nhạc, Ngữ văn 

9 Vật lí  x Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành Vinh Giáo dục Việt Nam 1  
 Mĩ thuật có 2 tập 

10 Địa lí  x Cánh diều Lê Thông Đại học Sư phạm 1 1 

  11 Âm nhạc  x Cánh diều Nguyễn Hoàng Hậu Đại học Sư phạm 1 1  

   Mĩ thuật         

  12 (Hội họa, Điêu khắc, x Kết nối tri thức Đinh Gia Lê Giáo dục Việt Nam 4  

   thời trang, Kiến trúc)       

   TỔNG 8 4    15 3  

  1 Toán x  Kết nối tri thức Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1   

  2 Văn x  Cánh Diều Bùi Minh Đức Đại học Sư phạm 1 1  

  3 Tiếng Anh x  Global Success Vũ Hải Hà Giáo dục Việt Nam 1   

  4 GDTC x  Kết nối tri thức Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt Nam 1   

  5 GDQP x  Kết nối tri thức Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 1   

 
Lớp 12C: 

6 Lịch sử x  Cánh diều Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm 1 1 
Riêng 

7 TN-HN x  Kết nối tri thức Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam 1  
 Địa lý, sách 

8 GDĐP x   Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1  
3 Tin học, Toán và 

9 Địa lí  x Cánh diều Lê Thông Đại học Sư phạm 1 1  Âm nhạc, Ngữ văn 

 Mĩ thuật 
10 

Tin học  
x Kết nối tri thức Phạm Thế Long Giáo dục Việt Nam 1 

 có 2 tập. 

  (tin học ứng dụng)  

  11 Âm nhạc  x Cánh diều Nguyễn Hoàng Hậu Đại học Sư phạm 1   

   Mĩ thuật         

  12 (Hội họa, Điêu khắc, x Kết nối tri thức Đinh Gia Lê Giáo dục Việt Nam 4  

   thời trang, Kiến trúc)       

   TỔNG 8 4    15 3  

  1 Toán x  Kết nối tri thức Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1 1  



 

 

  2 Văn x  Cánh Diều Bùi Minh Đức Đại học Sư phạm 1   

  3 Tiếng Anh x  Global Success Vũ Hải Hà Giáo dục Việt Nam 1   

  4 GDTC x  Kết nối tri thức Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt Nam 1   

  5 GDQP x  Kết nối tri thức Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 1   

 
Lớp 12D: 

6 Lịch sử x  Cánh diều Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm 1  
Riêng 

7 TN-HN x  Kết nối tri thức Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam 1   Sinh học, sách 

8 GDĐP x   Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1  4 GDKT&PL, Toán và 

 Âm nhạc, 9 Sinh học  x Chân trời sáng tạo Tống Xuân Tám Giáo dục Việt Nam 1 1 Ngữ văn 

 Âm nhạc có 2 tập. 10 GDKT&PL  x Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại học Huế 1 1 

  11 Âm nhạc  x Cánh diều Nguyễn Hoàng Hậu Đại học Sư phạm 1   

   Mĩ thuật         

  12 (Hội họa, Điêu khắc, x Kết nối tri thức Đinh Gia Lê Giáo dục Việt Nam 4  

   thời trang, Kiến trúc)       

   TỔNG 8 4    15 3  

 


